
 

 

 

 

 

 
 

 

Tỉnh Đồng Nai 
 

Số 41 Ngày 20 tháng 10 năm 2023 

 

MỤC LỤC 
 

  
  Trang 

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

29-9-2023 Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND bổ sung danh mục các dự 

án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai (lần 2) 
3 

29-9-2023 Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND bổ sung danh mục các 

trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 

tỉnh Đồng Nai (lần 2) 

6 

29-9-2023 Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, 

điều kiện, nội dung, hình thức, hồ sơ và mức hỗ trợ hoạt động 

chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai đến năm 2030 

9 

29-9-2023 Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ 

phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

16 

29-9-2023 Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 1 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực 

hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối 

với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 

thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm 

học 2020 - 2021 

19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 



 

  

 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

29-9-2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

21 

29-9-2023 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu 

Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai 

khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

22 

29-9-2023 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

23 

29-9-2023 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai (đợt 3) 

28 

29-9-2023 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về cho ý kiến dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 

39 

29-9-2023 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

57 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/2023/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai (lần 2) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 

ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 về dự thảo Nghị 

quyết bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai (lần 2) và Tờ 

trình số 112/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều 

chỉnh nội dung tại mục IV và phụ lục đính kèm Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 12 

tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 634/BC-BKTNS 

ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất bổ sung danh mục 02 dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng 

Nai (lần 2), với tổng diện tích là 80,84 ha. 

(Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 
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a) Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết 

quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

b) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các dự án đảm bảo việc sử dụng đất theo 

đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quá trình triển khai thực hiện thu hồi đất, 

giao đất thực hiện dự án có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, đề nghị 

thực hiện đảm bảo đúng quy định, quy trình, dân chủ, công khai; thưc hiện tốt công 

tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của 

nhân dân, tránh tình trạng người dân khiếu nại, tố cáo. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên vận 

động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp 

thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 

13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 

10 năm 2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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Phụ lục 

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023  

TỈNH ĐỒNG NAI (lần 2) 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

 

STT Tên công trình 

 Xã, 

phường, thị 

trấn  

 Huyện, 

thành phố  

 Diện 

tích thu 

hồi (ha)  

1 

Dự án hạ tầng Khu tái định cư 49,32 

ha phường Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa  

 Phước Tân  Biên Hòa 49,32 

2 
Dự án Khu tái định cư tại phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hòa  
 Tam Phước  Biên Hòa 31,52 

  Tổng cộng     80,84 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16/2023/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT 

Bổ sung danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa  

năm 2023 tỉnh Đồng Nai (lần 2) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 

ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 về dự thảo Nghị quyết 

bổ sung danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 

tỉnh Đồng Nai (lần 2) và Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 về 

việc bổ sung hồ sơ pháp lý đối với 02 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa năm 2023 tỉnh Đồng Nai (lần 2) trong Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 12/9/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 636/BC-BKTNS ngày 19 tháng 9 

năm 2023 và số 651/BC-BKTNS ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung danh mục 04 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 2), với tổng diện tích đất là 8,13 ha (Phụ lục 

đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 

này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh 

theo quy định.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên vận 

động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp 

thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 

13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 

10 năm 2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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Phụ lục 

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ 

DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2023 TỈNH ĐỒNG NAI (LẦN 2) 

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

 

STT Tên dự án 

Vị trí 

Diện 

tích 

dự án 

(ha) 

Trong đó 

Huyện, 

Thành 

phố 

Xã, 

phường, 

thị trấn 

Đất 

trồng 

lúa 

(ha) 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

(ha) 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

(ha) 

1 Kho KV1 Vĩnh Cửu Tân An 20,00 2,32 
  

2 Nhà kho chứa hàng Vĩnh Cửu 
Thiện 

Tân 
1,19 0,20 

  

3 
Dự án sửa chữa, đào, nạo vét 

lòng hồ chứa nước Suối Đầm  

Trảng 

Bom 

Sông 

Thao 
1,20 0,27 

  

4 

Trung tâm thương mại tại 

phường Hiệp Hòa, thành phố 

Biên Hòa 

Biên Hòa 
Hiệp 

Hòa 
11,66 5,34 

  

  Tổng cộng     34,05 8,13 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 17/2023/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định về nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hình thức, hồ sơ và mức hỗ trợ 

hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ  

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết quy định về nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hình 

thức, hồ sơ và mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 631/BC-BKTNS ngày 

19 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị quyết này quy định về nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hình thức, hồ sơ và 

mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai đến năm 2030. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; các tổ chức khoa học công 

nghệ; các doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định 

của pháp luật Việt Nam, đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Đồng Nai. 
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b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết. 

c) Không áp dụng đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài. 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ  

a) Đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng, hiệu quả. 

b) Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết này 

thì chỉ được chọn 01 (một) nội dung hỗ trợ.  

c) Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chỉ được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết này 01 

(một) lần và chưa nhận hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước. 

d) Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được hỗ trợ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ, không vi phạm pháp luật và đang hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký 

sản xuất, kinh doanh; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực đối với các tài 

liệu do đối tượng được hỗ trợ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước. 

đ) Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được nhận hỗ trợ phải đảm bảo sử dụng 

nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà 

nước. 

Điều 3. Nội dung, điều kiện, hình thức và mức hỗ trợ  

1. Hỗ trợ hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

a) Nội dung: Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nghiên cứu thử 

nghiệm, khảo nghiệm để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ; xây dựng quy trình công nghệ và dây chuyền sản xuất. 

b) Điều kiện hỗ trợ:  

Đối tượng được hỗ trợ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được hội đồng nghiệm 

thu, đánh giá đạt và kết luận về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả, 

thương mại hóa công nghệ, sản phẩm. 

- Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ. 

c) Mức hỗ trợ: Tối đa 30% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, nhưng không quá 01 (một) tỷ đồng/nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

d) Hình thức: Hỗ trợ trực tiếp thông qua giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh. 

2. Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển. 

a) Nội dung: Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới, 

nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, 

hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp. 

b) Điều kiện hỗ trợ:  
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Đối tượng được hỗ trợ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Mục tiêu, nội dung và sản phẩm nghiên cứu phục vụ trực tiếp yêu cầu đổi mới, 

nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, 

hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp. 

- Sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh. 

- Tổ chức, doanh nghiệp có cam kết bảo lãnh vốn đối ứng tại ngân hàng. 

c) Mức hỗ trợ: Tối đa 30% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, nhưng không quá 01 (một) tỷ đồng/nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

d) Hình thức: Hỗ trợ trực tiếp thông qua giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh. 

3. Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số. 

a) Nội dung: Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp xây dựng mô hình 

chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với từng vùng 

nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số trong tỉnh. 

b) Điều kiện hỗ trợ:  

Đối tượng được hỗ trợ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Có tính mới và hiệu quả hơn so với công nghệ hiện có đang áp dụng rộng rãi 

tại địa phương. 

- Đã có quy trình kỹ thuật ổn định, phù hợp với khả năng tiếp thu của các tổ 

chức và người dân nơi xây dựng mô hình. 

- Được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc được tạo ra từ nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp bộ, cấp quốc gia đã được đánh giá, 

nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho 

phép ứng dụng chuyển giao.  

c) Mức hỗ trợ: Tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, nhưng không quá 01 (một) tỷ đồng/nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

d) Hình thức: Hỗ trợ trực tiếp thông qua giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh. 

4. Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chuyển giao, đổi mới công nghệ, ứng 

dụng công nghệ cao. 

a) Nội dung: Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mua bản 

quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ. 

b) Điều kiện hỗ trợ:  

- Trường hợp mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ phải đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện: 
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+ Công nghệ lựa chọn để chuyển giao, đổi mới, ứng dụng không thuộc danh 

mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc danh mục công nghệ cấm chuyển giao theo 

Luật Chuyển giao công nghệ. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ còn hiệu lực (nếu thuộc đối 

tượng phải đăng ký chuyển giao công nghệ) và được cơ quan quản lý nhà nước về 

khoa học và công nghệ xét duyệt cho triển khai và nghiệm thu theo quy định. 

+ Công nghệ, thiết bị hỗ trợ có tính mới và tiên tiến hơn công nghệ cùng loại 

hiện có tại Việt Nam. 

- Trường hợp mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện: 

+ Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng 

dụng hiệu quả trong thực tiễn trong thời gian không quá 03 năm kể từ thời điểm ứng 

dụng, chuyển giao. 

+ Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc danh mục công 

nghệ khuyến khích chuyển giao. 

+ Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đề nghị hỗ trợ có phương án khả thi về 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

c) Mức hỗ trợ: Tối đa 30% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, nhưng không quá 01 (một) tỷ đồng/nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

d) Hình thức: Hỗ trợ trực tiếp thông qua giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện từ ngân sách tỉnh được cân đối trong dự toán hàng 

năm từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ. 

Điều 5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

1. Phiếu đề xuất hỗ trợ (Mẫu kèm theo) 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định thành lập. 

3. Cam kết đối ứng và giải trình khả năng huy động tài chính (báo cáo tài chính 

của tổ chức đăng ký chủ trì trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; 

cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của tổ chức chủ trì và các 

tổ chức tham gia phối hợp). 

4. Bản sao hồ sơ đăng ký tham gia giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ theo quy định, cụ thể: 

a) Đối với chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều 3: Thực hiện theo 

quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và 
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cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

b) Đối với chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều 3: Thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ 

trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.  

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và 

báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám 

sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; 

phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

4. Trong trường hợp các văn bản pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị quyết này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ thì thực hiện theo quy định hiện hành tại 

thời điểm áp dụng. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 

13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 10 năm 

2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) 
 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Đồng Nai; 

 - Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN 

- Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân: ..........................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................  

- Điện thoại:………………………  Email:… ............................................................  

- Đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên:……………………………… Chức vụ .......................................  (nếu có) 

II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ 

STT Nội dung đề nghị hỗ trợ 
Căn cứ hỗ trợ (điểm, 

khoản, điều...) 

Số tiền đề 

nghị hỗ trợ 
Ghi chú 

1         

2         

…         

  Tổng cộng:       

Bằng chữ ……………………………………………………………………………….… 

III. THUYẾT MINH VỀ NỘI DUNG ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ 

1. Mô tả thực trạng về nội dung đề xuất hỗ trợ  

… 

2. Mục tiêu thực hiện 

… 

3. Nội dung thực hiện chính và thời gian thực hiện đối với nội dung đề xuất hỗ 

trợ 

… 

4. Sản phẩm/kết quả dự kiến đạt được 

… 
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5. Dự kiến kinh phí thực hiện 

STT 

(1) 

Nội dung 

(2) 

Tổng kinh phí 

(3) = (4) + (5) 

Kinh phí đề nghị 

nhà nước hỗ trợ 

(4) 

Kinh phí tổ 

chức chi trả 

(5) 

1 …    

2 …    

… …    

 Tổng cộng    

 

IV. TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN CAM KẾT 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung phiếu đề 

xuất hỗ trợ và hồ sơ kèm theo. 

2. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng quy định, nội dung và mục đích hỗ trợ. 

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

V. CÁC HỒ SƠ, TÀI LIỆU KÈM THEO 

1. ..................................................................................................................................  

2. ..................................................................................................................................  

3. ..................................................................................................................................  

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ./. 

  ………., ngày... tháng... năm 20... 

Đại diện tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/2023/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 và Tờ trình số 

103/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về 

việc sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí 

đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo 

cáo thẩm tra số 632/BC-BKTNS ngày 19 tháng 9 năm 2023 và số 651/BC-BKTNS 

ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý 

kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể: 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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 Nghị quyết này quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai thuộc các lĩnh vực: Xây dựng; tài nguyên và môi trường; nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; văn hóa, thể thao, du lịch; lao động, thương binh và xã 

hội. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai (trừ những đối tượng được miễn thu phí, lệ phí theo quy định của pháp 

luật). 

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí. 

c) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến 

1. Mức thu bằng 0% theo mức thu lệ phí quy định tại các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 

a) Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

b) Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2. Mức thu bằng 50% theo mức thu phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 

a) Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

b) Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương 

án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

c) Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh 

giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai 

thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

d) Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

e) Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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g) Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống, 

vườn giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

3. Mức thu bằng 95% theo mức thu phí quy định tại các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 

a) Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết 

số 06/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

b) Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

c) Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này và báo cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám 

sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám 

sát và vận động tổ chức, Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 

13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 10 năm 

2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2023/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 30 

tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện 

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý 

từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về vự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 06/2021/NQ-

HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian 

thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công 

lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND 

ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện 

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc 

tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021, như sau: 
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“1. Mức thu học phí năm học 2021 - 2022, năm học 2022 - 2023 và năm học 

2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường 

xuyên công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý bằng mức thu học phí năm học 2020 - 

2021. Mức thu học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 của các cơ sở 

giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý bằng 

mức thu học phí năm học 2020 - 2021.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết 

quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 

vận động các tổ chức, Nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản 

ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 

13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 

2023./.  

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm 

 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 

phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ 

chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 

năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy 

trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên 

Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 1200/TTr-UBND ngày 27  tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 

2026; 

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 

2021 - 2026 tại phiên họp ngày 29 tháng 9 năm 2023, kỳ họp thứ 13. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 

2021 - 2026 đối với bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết theo quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 

2021 - 2026, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ 

ngày 29 tháng 9 năm 2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 1490-CV/BTCTU ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về thống nhất 

điều động, giới thiệu đồng chí Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương để 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo bầu Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Xét Tờ trình số 653/TTr-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban Ban Pháp chế (chuyên 

trách) Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ kết quả bầu Trưởng ban Ban Pháp chế (chuyên trách) Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp ngày 29 tháng 9 năm 

2023, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề). 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Pháp chế (chuyên trách) Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026  đối với bà Trương Thị 

Mỹ Dung. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Trương Thị Mỹ Dung và các tổ chức, cá 

nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 

2021 - 2026, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ 

ngày 29 tháng 9 năm 2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về dự thảo Nghị quyết duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra số 628/BC-BKTNS ngày 19 tháng 

9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công 

nhóm B,  cụ thể như sau: 

1. Dự án nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường 

Hàm Nghi), thành phố Long Khánh.  

2. Dự án nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối 

tuyến), huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán.  

(Chi tiết tại Phụ lục I và II kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện 

theo quy định. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám 

sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; 

phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 

13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 

2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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Phụ lục I 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG 

DUY TÂN (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN ĐẾN ĐƯỜNG HÀM NGHI), 

THÀNH PHỐ LONG KHÁNH  

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

I. Nội dung chủ trương đầu tư được duyệt tại Nghị quyết 14/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai:   

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp đường Duy Tân, thành phố 

Long Khánh nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu 

hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của 

thành phố Long Khánh.  

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.  

- Nội dung đầu tư: Xây dựng đường Duy Tân với chiều dài khoảng 1.200 m, 

điểm đầu tuyến giáp với đường Ngô Quyền, điểm cuối tuyến giáp với đường Hàm 

Nghi. Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 10,5 m; vỉa hè lát gạch terrazzo mỗi 

bên rộng 5 m; nền rộng 20,5 m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, hệ thống điện 

chiếu sáng, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông.  

3. Địa điểm: phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh.   

4. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực 

hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.  

5. Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 113,62 tỷ đồng (trong đó: Chi phí xây dựng 

khoảng 53,73 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 48,52 tỷ 

đồng; chi phí dự phòng khoảng 5,92 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 5,45 tỷ 

đồng).  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.  

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được 

cơ quan có thẩm quyền thông báo).  

8. Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:  

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các 

hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.  

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình 

duyệt hồ sơ dự án.  

II. Nội dung điều chỉnh:  

1. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 160,707 tỷ đồng (trong đó: Chi phí xây dựng 

khoảng 50,162 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 5,545 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác khoảng 6,694 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 9,542 tỷ đồng; 

chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 88,764 tỷ đồng).  

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết 

định)./. 
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Phụ lục II 

DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT.763 ĐOẠN TỪ KM0+000                           

ĐẾN KM29+500 (CUỐI TUYẾN), HUYỆN XUÂN LỘC                                    

VÀ HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

 

I. Nội dung chủ trương đầu tư được duyệt tại Văn bản số 764/HĐND-VP 

ngày 21 ngày 10 tháng 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị 

quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019, Nghị quyết số 22/NQ 

HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15  

tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tăng cường hệ thống đường giao thông, phục vụ tốt 

hơn cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật 

tự an toàn xã hội.  

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Nâng cấp mở rộng tuyến đường theo tiêu 

chuẩn đường cấp III đồng bằng; Mặt đường rộng 8 m bằng bê tông nhựa nóng, lề 

đường mỗi bên rộng 2 m, nền đường rộng 12 m. Riêng đoạn từ Km5+200 đến 

Km8+260 (cầu Cao), mặt đường rộng 11 m bằng bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch 

Terazzo mỗi bên rộng 3 m, nền đường rộng 17 m; Vận tốc thiết kế 80 km/h, tại 

những vị trí tim tuyến bị lệch lớn so với đường hiện hữu giảm vận tốc thiết kế còn 60 

km/h. Tuyến dài 29,5 km (điểm đầu tuyến giáp Quốc lộ 1 huyện Xuân Lộc, điểm 

cuối tuyến giáp Quốc lộ 20, huyện Định  Quán) gồm; Đường giao thông dài 29,5 km, 

Cầu giao thông trên tuyến gồm 04 cầu hiện hữu được mở rộng cầu (phần xe chạy 

rộng 11 m, lan can rộng 0,5 m x 2); Xây dựng bổ sung một số vị trí thoát nước ngang 

đường và thoát nước dọc đường.  

3. Nội dung đầu tư xây dựng gồm:  

- Phần đường giao thông: Hướng tuyến bám theo đường hiện hữu mở rộng 2 

bên, có nắn một số đoạn cong để đảm bảo theo các yếu tố kỹ thuật; Mặt đường rộng 8 

m bằng bê tông nhựa nóng, lề đường mỗi bên rộng 2 m bằng sỏi đỏ, nền  đường rộng 

12m. Riêng đoạn từ Km5+200 đến Km8+260 (cầu Cao), mặt đường  rộng 11m bằng 

bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch Terazzo mỗi bên rộng 3m, nền  đường rộng 17m; 

Môđun đàn hồi lớp mặt đường Eyc = 160Mpa, tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục; Vận 

tốc thiết kế 80 km/h, tại những vị trí tim tuyến bị lệch lớn so với đường hiện hữu 

giảm vận tốc thiết kế còn 60 km/h; Xây dựng cọc tiêu biển báo đầy đủ theo quy định.  

- Cầu trên tuyến: Tải trọng tính toán xe H30-XB80. Trên tuyến có 04 cầu tại các 

lý trình Km8+265,11 và Km12+392,68; Hiện hữu cầu bê tông tiền áp nhịp dài 12,5 

m; Tại các lý trình Km10+558,33 và Km24+943,27; Hiện hữu cầu bê tông tiền áp 

nhịp dài 24,54 m. Giải pháp thiết kế các cầu sau khi mở rộng (phần xe chạy 11 m, lan 

can cầu rộng 0.5 m x 2)  

4. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 821,912 tỷ đồng (trong đó: Chi phí xây dựng 

khoảng 399,225 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác và các chi phí 
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còn lại khoảng 53,523 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 

313,283 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 55,881 tỷ đồng).  

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương là 170 tỷ đồng (gồm các đoạn 

từ Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến), phần còn lại đầu tư từ 

vốn ngân sách tỉnh.  

6. Địa điểm đầu tư: huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023. Kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn 2016 - 2020 bố trí cho dự án năm 2019 - 2020 là 150 tỷ đồng, phần còn lại bố trí 

vào các năm tiếp theo.  

8. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.  

II. Nội dung điều chỉnh:  

1. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 886,629 tỷ đồng (trong đó: Chi phí xây dựng 

khoảng 399,225 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác và các chi phí 

còn lại khoảng 53,523 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 378 

tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 55,881 tỷ đồng).  

2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2024.   

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.  

4. Nội dung khác:  

Chấp thuận kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến năm 2024. 

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết 

định)./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 24/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 3) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 3); Báo cáo thẩm tra số 630/BC-BKTNS 

ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 3) như sau: 

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 

93.542,384 tỷ đồng, gồm: 

1.1. Vốn ngân sách địa phương là 79.254,912 tỷ đồng, gồm: 

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương được giao là 35.504,5 tỷ đồng, gồm: 

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 18.299,1 tỷ đồng 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất là 7.500 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 7.700 tỷ đồng. 

- Ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2021 là 1.000 tỷ 

đồng. 
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- Bội chi ngân sách địa phương là 1.005,4 tỷ đồng. 

b) Nguồn vốn bổ sung trong giai đoạn 2021 - 2025 là 43.750,412 tỷ đồng, gồm: 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng. 

- Nguồn khai thác đấu giá đất là 41.564 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 là 186,412 tỷ đồng. 

1.2. Vốn ngân sách trung ương là 14.287,472 tỷ đồng, gồm: 

a) Vốn trong nước là 12.254,872 tỷ đồng. 

b) Vốn nước ngoài là 2.032,6 tỷ đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục I, II, IV, VI đính kèm) 

Điều 2. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2. Giải pháp bổ sung: 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan rà soát danh mục các 

khu đất dự kiến đấu giá trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và xây dựng phương án huy 

động nguồn đấu giá đất cho sát với thực tế, đảm bảo nguồn vốn khai thác quỹ đất để 

triển khai thực hiện các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định. Trong đó, 

tập trung khai thác nguồn thu sử dụng đất trong năm 2024 để hoàn thành và vượt kế 

hoạch. 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tập trung hoàn chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và có các giải pháp cụ thể để 

đảm bảo công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025 khả thi, hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, nghiên cứu rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên 

đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm 

bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và khả năng thu thực tế hằng năm theo 

quy định, trong đó tập trung bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, các dự án 

trọng điểm của tỉnh và các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.  

c) Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư khác (nguồn vốn đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, nguồn vốn xã hội hóa…) để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng xã hội, giảm áp lực cho nguồn vốn đầu tư công. 

d) Bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và Tỉnh ủy về đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám 

sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; 

phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 

13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 

2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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Phụ lục I 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

(ĐIỀU CHỈNH) 

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 
    ĐVT: Triệu đồng 

TT Nguồn vốn 

Kế hoạch 

2021-2025 

(NQ 40) 

Nội dung 

điều chỉnh 

Kế hoạch 

2021-2025 

điều chỉnh 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

  TỔNG SỐ 93.542.384 0 93.542.384   

A 
VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG  
35.690.912 2.000.000 37.690.912 

  

1 Vốn ngân sách tập trung 18.330.960   18.330.960   

1.1 Ngân sách tỉnh 10.999.668   10.999.668   

a 
Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ 

tiêu  
10.430.487   10.430.487 

  

b Dự phòng chưa phân bổ 5% 548.973   548.973   

c Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020  20.208   20.208   

1.2 Vốn ngân sách huyện 7.331.292   7.331.292   

a 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân 

cấp đối với cấp huyện  
7.319.640   7.319.640 

  

b 

Nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh hỗ 

trợ các dự án xã hội hóa các năm 

trước 

11.652   11.652 

  

2  Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 7.500.000 2.000.000 9.500.000   

a Quỹ phát triển nhà 750.000 200.000 950.000   

b Quỹ phát triển đất 2.250.000 600.000 2.850.000   

c 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân 

cấp đối với cấp huyện 
4.500.000 1.200.000 5.700.000 

  

3  
Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến 

thiết 
7.854.552   7.854.552 

  

a 
Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ 

tiêu 
4.389.000   4.389.000 

  

b Dự phòng chưa phân bổ 5% 231.000   231.000   

c Nguồn kết dư giai đoạn 2016-2020 154.552   154.552   

d 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân 

cấp đối với cấp huyện 
3.080.000   3.080.000 

  

4 

Ngân sách trung ương thưởng 

vượt dự toán thu ngân sách năm 

2021 

1.000.000   1.000.000 

  

5 Bội chi ngân sách địa phương 1.005.400   1.005.400   

  Trong đó         
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a Vay lại vốn ODA 5.400   5.400   

b 
Vốn trái phiếu chính quyền địa 

phương 
1.000.000   1.000.000 

  

B 
NGUỒN KHAI THÁC ĐẤU GIÁ 

ĐẤT 
45.000.000 (3.436.000) 41.564.000 

  

C 
VỐN NGÂN SÁCH TRUNG 

ƯƠNG 
12.851.472 1.436.000 14.287.472 

  

I Vốn trong nước 10.818.872 1.436.000 12.254.872   

  Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực         

  Trong đó         

1 
Đầu tư các dự án quan trọng quốc 

gia 
6.226.972 1.436.000 7.662.972 

  

2 

Đầu tư các dự án kết nối, có tác 

động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 

bền vững 

2.000.000   2.000.000 

  

3 Hỗ trợ có mục tiêu 2.591.900   2.591.900   

II Vốn nước ngoài 2.032.600   2.032.600   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 3); 

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về dự thảo Nghị quyết cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo 

cáo thẩm tra số 629/BC-BKTNS ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau: 

1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 dự kiến là 16.571.194 triệu 

đồng, gồm: 

a) Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương dự kiến là 11.780.246 

triệu đồng, gồm: 

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 4.970.246 triệu đồng. 

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 1.810.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là 2.500.000 triệu đồng. 
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- Nguồn khai thác đấu giá đất là 2.000.000 triệu đồng. 

- Bội chi ngân sách địa phương là 500.000 triệu đồng (để thực hiện đề án trái 

phiếu chính quyền địa phương). 

b) Nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương là 4.790.948 triệu 

đồng, gồm: 

- Nguồn vốn trung ương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, 

liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác là 4.152.623 triệu đồng. 

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương là 638.325 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục I, I.1 và I.2 kèm theo). 

2. Dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung 

ương năm 2024: 

a) Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven 

biển, dự án trọng điểm khác:  

- Lĩnh vực giao thông (05 dự án) gồm: 

+ Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế 

Long Thành dự kiến kế hoạch năm 2024 là 1.543.623 triệu đồng (phần vốn kiến nghị 

bố trí năm 2024 là phần vốn bị hủy dự toán thuộc kế hoạch năm 2021; chưa bao gồm 

phần vốn kéo dài của kế hoạch năm 2020 bị hủy dự toán là 966.749 triệu đồng trong 

tổng nhu cầu vốn của dự án để hoàn thành trong năm 2024 là 2.510.372 triệu đồng). 

+ Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai 

thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kế 

hoạch năm 2024 là 350.000 triệu đồng. 

+ Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn 

qua tỉnh Đồng Nai dự kiến kế hoạch năm 2024 là 691.000 triệu đồng. 

+ Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - 

Vũng Tàu giai đoạn 1 dự kiến kế hoạch năm 2024 là 1.068.000 triệu đồng. 

+ Dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) dự kiến kế hoạch năm 

2024 là 500.000 triệu đồng. 

b) Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương theo tiêu chí, định mức: 

- Lĩnh vực giao thông (03 dự án) gồm: 

+ Dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ 

Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) 

(dự án nhóm A), dự kiến kế hoạch năm 2024 là 225.000 triệu đồng. 

+ Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến 

giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) (dự án nhóm B), dự kiến kế hoạch năm 2024 là 40.325 

triệu đồng. 

+ Dự án đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (dự án nhóm 

B), dự kiến kế hoạch năm 2024 là 185.000 triệu đồng. 
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- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản (02 dự 

án) gồm: 

+ Dự án xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến 

giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) (dự án nhóm B), dự kiến kế hoạch năm 2024 là 88.000 

triệu đồng. 

+ Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai bảo vệ thành phố Biên Hòa (đoạn 2 

từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố) (dự án nhóm B), dự kiến kế hoạch 

năm 2024 là 100.000 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

3. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024:  

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2024, Ủy 

ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, 

cụ thể: 

a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024 (bao 

gồm danh mục và phương án phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2024). Trong 

đó, chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và báo 

cáo cụ thể kết quả thực hiện nguồn vốn khai thác đấu giá đất trong giai đoạn 2021 - 

2023. Từ đó, xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn (đặc biệt 

là nguồn vốn khai thác đấu giá đất), thứ tự ưu tiên bố trí vốn và khả năng thực hiện, 

giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành 

kế hoạch đầu tư công năm 2024. 

b) Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công cho các chủ đầu tư, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định. 

c) Ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. 

d) Theo dõi quá trình thực hiện, đôn đốc giải ngân, giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành 

liên quan xem xét, giải quyết đối với những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm 

quyền. 

e) Thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng 

dẫn và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan trung ương. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo 

quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách 

nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám 

sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; 

phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 13 

thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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Phụ lục I 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI 

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nguồn vốn 

KH đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 

điều chỉnh 

 (theo NQ số 24/NQ-

HĐND ngày 29/9/2023 

của HĐND tỉnh) 

Dự kiến kế 

hoạch năm 

2024 

1 2 3 4 

  TỔNG SỐ 93.542.384 16.571.194 

1 Vốn NSNN  93.542.384 16.571.194 

1.1 
Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách 

địa phương 
79.254.912 11.780.246 

- 
Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung 

trong nước 
18.299.100 4.970.246 

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 9.500.000 2.500.000 

- Xổ số kiến thiết 7.700.000 1.810.000 

- Bội chi ngân sách địa phương 1.005.400 500.000 

- 
Nguồn khai thác đấu giá đất (địa 

phương giao thêm) 
41.564.000 2.000.000 

- 
Nguồn kết dư ngân sách (địa phương 

giao thêm) 
186.412   

- 
Ngân sách trung ương thưởng vượt dự 

toán thu ngân sách năm 2021 
1.000.000   

1.2 
Vốn ngân sách trung ương bổ sung 

cho địa phương 
14.287.472 4.790.948 

a)  Vốn trong nước 12.254.872 4.790.948 

  Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực     

  Trong đó:      

- 

Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, 

dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven 

biển, dự án trọng điểm khác 

9.662.972 4.152.623 

- Hỗ trợ có mục tiêu 2.591.900 638.325 

- 
Dự án chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội 
    

b) Vốn nước ngoài 2.032.600 0 
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Phụ lục I.1 

TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 
   Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nguồn vốn 

Dự kiến kế hoạch năm 2024 

Tổng số 
Nguồn 

vốn NST 

Nguồn 

vốn NSH 

 Tổng số (A+B+C) 16.571.194 12.421.894 4.149.300 

A 
Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa 

phương 
11.780.246 7.130.946 4.149.300 

I Vốn ngân sách tập trung 4.970.246 3.062.946 1.907.300 

1 Ngân sách tỉnh 3.062.946 3.062.946  

 Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu  3.062.946 3.062.946  

2 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với 

cấp huyện 
1.907.300  1.907.300 

a Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu  1.807.300  1.807.300 

b Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện  100.000  100.000 

II Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.500.000 3.000.000 1.500.000 

1 
Hình thành nguồn vốn đầu tư từ nguồn khai thác 

quỹ đất (ngoài kế hoạch TW thông báo) 
2.000.000 2.000.000  

2 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với 

cấp huyện 
1.500.000  1.500.000 

3 
Bổ sung quỹ phát triển nhà và quỹ phát triển đất 

và hình thành nguồn thu tại tỉnh 
1.000.000 1.000.000  

III Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.810.000 1.068.000 742.000 

1 Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu 868.000 868.000  

2 Hỗ trợ các dự án xã hội hóa 200.000 200.000  

3 Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện  50.000  50.000 

4 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với 

cấp huyện  
692.000  692.000 

IV Bội chi ngân sách địa phương 500.000 500.000  

B Vốn ngân sách trung ương 4.790.948 4.790.948  

I Vốn trong nước (đầu tư theo ngành, lĩnh vực) 4.790.948 4.790.948  

 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 4.790.948 4.790.948  

a Đầu tư dự án quan trọng quốc gia 3.652.623 3.652.623  

b 

Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có 

ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 

bền vững 

500.000 500.000  

c Hỗ trợ có mục tiêu 638.325 638.325  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/NQ-HĐND  Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về quyết định chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để thực hiện Dự án Mạch 2 đường dây 220kV Bảo Lộc - Sông Mây (đoạn qua 

tỉnh Đồng Nai); Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về bổ sung làm rõ nội dung tại tiểu mục 5.1, mục 5 của Tờ trình số 

93/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 635/BC-BKTNS ngày 

19 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để thực hiện Dự án Mạch 2 đường dây 220kV Bảo Lộc - Sông Mây (đoạn qua 

tỉnh Đồng Nai), với diện tích 0,243 ha rừng trồng sản xuất, gồm: 01 tiểu khu (26137), 

01 khoảnh (1), 13 lô thuộc xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

 (Vị trí khu vực chuyển mục đích sử dụng rừng theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này và chỉ thực hiện quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

để thực hiện dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 19 Luật 

Lâm nghiệp năm 2017. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám 

sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; 

phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và kiến nghị đến các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 

13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 

năm 2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Thái Bảo 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

Vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng 
 

Địa điểm Tiểu khu Khoảnh Số lô 
Diện tích 

(ha) 

Xã Phú Sơn, 

huyện Tân Phú 
26137 1 

405, 462, 466, 508, 561, 722, 

725, 726, 1269, 1410, 1477, 

1522, 1562 

0,243 

Tổng 01 01 13 0,243 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại: 02513.941869  

Email: congbao@dongnai.gov.vn 

Website: http://congbao.dongnai.gov.vn 

mailto:congbao@dongnai.gov.vn
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